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	Tên chủ đề
(Nội dung, chương)

	Các cấp độ tư duy
	
Tổng số câu-Điểm

	
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	
Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Bạo lực học
đường.
	Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường
	
	Hiểu được nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.
	
	
	
	
	
	

	      Số câu
Số điểm
     Tỉ lệ %
	1
0.5
5%
	
	1
0.5
5%
	
	
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 1.0 = 10% 
 

	2. Ứng phó với bạo lực học
đường.
	Biết được học sinh cần làm gì để phòng ngừa bạo lực học đường. Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường. 
	 
	. 
	
	
	
	
	

	

	      Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
1.0
10%
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 1.0 = 10%


	3. Tệ nạn xã hội.
	
	- Biết nguyên nhân, của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội
	Hiểu được thế nào là tệ nạn xã hội.
	
	
	

	
	

	

	      Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1/2
1.0
10%
	1
0.5
5%
	
	
	
	
	
	Số câu: 1+1/2
Số điểm: 1.5 = 15%

	4. Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội.
	
	Biết được trách nhiệm của công dân trong thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội
	
	- Hiểu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
	
	
	
	 
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1/2
1.5
15%
	
	1
1.5
15%
	
	
	
	
	Số câu: 1+1/2
Số điểm: 3.0 = 3.0%

	5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	
	
	- Hiểu vai trò của gia đình
	
	
	- Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.
	
	- Xử lý các tình huống thể hiện việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.
	



	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1
0.5
5%
	
	
	1/2
2.0
20%
	
	1/2
1.0
10%
	Số câu: 2
Số điểm: 3.5 = 35%

	 Tổng số câu
Tổng số điểm
 Tỉ lệ %
	4
4.0
40%
	4
3.0
30%
	1/2
2.0
20%
	1/2
1.0
10%
	9
10
100%
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất. Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm.
Câu 1: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Tâm sự, chia sẻ khi bạn cùng lớp có chuyện buồn.
B. Tẩy chay, xa lánh bạn cùng lớp.
C. Gây gổ, đánh nhau với các bạn cùng lớp.
D. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn học.
Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về vấn đề bạo lực học đường?
A. Thiếu hụt kĩ năng sống là một nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường.
B. Bạo lực học đường gây tổn thương về thể chất và tinh thần đối với nạn nhân.
C. Đối với gia đình, bạo lực học đường có thể gây ra không khí căng thẳng, bất an.
D. Người gây ra bạo lực học đường không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Câu 3: Để phòng ngừa bạo lực học đường, mỗi học sinh cần
A. đua đòi tham gia vào các trò chơi mang tính bạo lực và các tệ nạn xã hội.
B. sử dụng bạo lực để giải quyết những khúc mắc, xích mích trong nhà trường.
C. có lối sống lành mạnh tránh xa phim ảnh, trò chơi bạo lực và các tệ nạn xã hội.
D. sử dụng hình thức răn đe bằng bạo lực đối với những hành vi sai trái trên ghế nhà trường.
Câu 4: Theo em, hành vi, biểu hiện nào dưới đây là phù hợp để phòng ngừa bạo lực học đường?
A. Nói những câu thách thức người có hành vi bạo lực.
B. Đánh nhau ở trong trường và nơi công cộng.
C. Bình tĩnh, kiềm chế khi bị người khác khiêu khích.
D. Để mặc cho hành động bạo lực xảy ra.
Câu 5: Tệ nạn xã hội là gì?
A. Những thói hư tật xấu trong xã hội bị mọi người chê trách.
B. Là những hàng vi thiếu giáo dục.
C. Là những việc làm trái với lương tâm.
D. Là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật gây hậu quả xấu đối với xã hội.
Câu 6: Gia đình có vai trò như thế nào đối với mỗi cá nhân?
A. Phát huy truyền thống dân tộc.
B. Hình thành và nuôi dưỡng nhân cách.
C. Kế thừa phát huy truyền thống dòng họ. 
D. Giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7: (2.5 điểm) Theo em, những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội ? Nêu trách nhiệm của công dân trong phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu 8: (1.5 điểm) Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao?
- Ý kiến 1: Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm riêng của lực lượng công an.
- Ý kiến 2: Tổ chức đánh bạc với quy mô nhỏ thì không vi phạm pháp luật.
- Ý kiến 3: Những người có điều kiện, có tiền thì được phép sử dụng chất ma túy.
Câu 9: (3.0 điểm) Đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:
An là con trai độc nhất trong gia đình nên từ nhỏ An được bố mẹ, ông bà rất nuông chiều.  Vì vậy, hằng ngày, An không làm việc gì trong gia đình, kể cả việc chăm sóc bản thân cũng ỷ lại vào bố mẹ. An hay đòi hỏi bố mẹ phải mua cho nhiều thứ, kể cả những thứ đắt tiền, nếu không có là An lại vùng vằng, hờn dỗi. Bố mẹ và họ hàng trong gia đình có nói gì An cũng không nghe. An cho rằng, mình là con gia đình khá giả nên mình có quyền được hưởng mọi thứ mà không phải thực hiện nghĩa vụ gì.
a. Theo em, An đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình hay chưa? Vì sao?
b. Em hãy tự nhận xét việc thực hiện bổn phận và nghĩa vụ của bản thân mình đối với gia đình? (Nêu các việc đã làm tốt và việc làm chưa tốt)


…HẾT…
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

	1→6
(3 điểm)
	1. A                           
2. D                                            
3. C
4. C
5. D
6. B        
	0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

	II. TỰ LUẬN (7 điểm)

	Câu 7
(2.5 điểm)
	* Học sinh cần nêu được:
- Nguyên nhân dẫn đến con người sa vào tệ nạn xã hội: 
+ Thiếu suy nghĩ; thiếu hiểu biết, ham chơi, đua đòi .
+ Bị rủ rê, dụ dỗ, mua chuộc hoặc ép  buộc.
+ Thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, yêu thương của gia đình.
+ Thiếu môi trường vui chơi , giải trí lành mạnh.  
- Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tệ nạn xã hội: 
+ Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.
+ Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội ở nhà trường và địa phương. 
+ Phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. 

	

0.25
0.25

0.25

0.25

0.5

0.5

0.5

	Câu 8
       ( 1.5 điểm)
	Hs nêu được:
- Ý kiến 1: Không đồng tình, vì: Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của mọi công dân.
- Ý kiến 2: Không đồng tình, vì: pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, mọi quy mô.
- Ý kiến 2: Không đồng tình, vì: pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi sử dụng chất ma túy. Mọi công dân khi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì đều vi phạm pháp luật.
	

0.5

0.5



0.5

	Câu 9
[bookmark: _GoBack]  (3.0 điểm)
	 Hs nêu được:
a. An chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Vì: Con cái có quyền được bố mẹ yêu thương, chăm sóc nhưng cũng có nghĩa vụ cần phải giúp đỡ bố mẹ những việc phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe: phải biết vâng lời ông bà, bố mẹ…Tuy nhiên, bạn An thì lại luôn đòi hỏi, ỷ lại vào bố mẹ, không vâng lời…
b. Em nhận thấy, mình đã thực hiện khá tốt bổn phận và nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình. Đó là biết vâng lời ông bà, cha mẹ, giúp đỡ ông bà, cha mẹ khi cần, cố gắng chăm ngoan học giỏi. Tuy nhiên, cũng có một số việc cần phải khắc phục như nên biết tiết kiệm tiền cho bố mẹ thay vì cùng các bạn tổ chức đi chơi, nên giúp bố mẹ chỉ em học nhiều hơn, hạn chế đi chơi thay vào đó cố gắng giúp bố mẹ làm việc nhà và học tập…
a
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2.0





